
PHỤ LỤC 01: PHÊ DUYỆT DỰ TOÁN 

Dự án: Tổ chức Hội nghị ngành Công Thương các tỉnh, thành phố khu vực phía 

Nam lần VIII năm 2022 tại tỉnh Tây Ninh 
(Kèm theo Quyết định số:        /QĐ-SCT ngày      /9/2022 của Sở Công Thương Tây Ninh) 

 

Đơn vị tính: đồng. 

STT Nội dung 
Đơn  

vị tính 

 Số  

lượng  
Đơn giá Thành tiền Ghi chú 

I Chi phí thuê xe hoặc xăng xe         68.000.000    

1 

Thuê xe 45 chỗ đưa đón đại 

biểu tham dự Hội nghị khảo 

sát thực tế các DN, cơ sở SX 

tiêu biểu, địa danh của tỉnh 

(400 khách)  

Chiếc 10 5.000000   50.000.000    

2 

Chi phí thuê xe hoặc xăng xe 

đưa, đón lãnh đạo về hưu dự 

Hội nghị của tỉnh 

chuyến 2   4.000.000      8.000.000    

3 

Chi xăng xe đưa đoàn khảo sát 

thực tế các DN, cơ sở SX tiêu 

biểu, địa danh của tỉnh, đón 

lãnh đạo Bộ Công Thương, gửi 

thư mời lãnh đạo về hưu… 

Chiếc 1 10.000.000   10.000.000  

 Theo 

thực tế 

km phát 

sinh  

II 
Chi phí tuyên truyền, quảng 

bá 
        10.500.000    

1 

Phướn giới thiệu hội nghị 

(0,8m x 2.0m). Bao gồm: thiết 

kế, in ấn có khung sắt, công 

treo, tháo dỡ, bảo dưỡng. 

Cái 50      150.000      7.500.000    

2 

Cờ hội. Bao gồm: thiết kế, in 

ấn, công treo, tháo dỡ, bảo 

dưỡng. 

Cái 50        60.000      3.000.000    

III Chi phí khánh tiết, văn nghệ         21.000.000    

1 Hoa trang trí sảnh Hội trường cái 2   2.000.000      4.000.000    

2 

Chương trình văn nghệ + MC. 

Bao gồm: ca múa nhạc, soạn 

kịch bản, 01 MC dẫn chương 

trình 

khoán trọn 

gói 
1 17.000.000   17.000.000    

IV 
Chi phí nước uống, tiếp cơm 

khách 
      137.000.000    

1 

Chi giải khát giữa giờ Hội nghị 

(50 người x 1 ngày x 

40.000đ/người) 

Người/ngày 50        40.000      2.000.000    

2 

Chi tiếp cơm khách Đại biểu 

lãnh đạo Bộ Công Thương, 

Cục CT địa phương, các Vụ, 

Viện, Cục của Bộ Công 

Thương, lãnh đạo Sở Công 

Thương các tỉnh/thành phố, 

đại biểu tham dự HN và Ban tổ 

chức (Khách mời: 400 người; 

Ban tổ chức 50 người) 

Người/ngày 450      300.000  135.000.000    



V Chi khác       133.500.000    

1 

In 450 thẻ đại biểu 2 mặt có 

mã QR dùng quét xem tài liệu 

online; thiết kế Web + hosting; 

phí thuê thiết kế và hỗ trợ cập 

nhật thông tin lên Fanpage 

Hợp đồng 

khoán 
1 25.000.000    25.000.000  

400 thẻ 

đại biểu, 

50 thẻ 

BTC 

2 
In bảng tên, chức danh: Cục, 

Vụ, Viện…các tỉnh, thành, … 
Cái 40 80.000 

     

3.200.000  

 

  

3 

Công tác phí Lãnh đạo và Cán 

bộ phụ trách đưa, đón Lãnh 

đạo Bộ Công thương từ TP. 

HCM về Tây Ninh và ngược 

lại (2 ngày) 

người 20      150.000      3.000.000    

4 

Chi văn phòng phẩm, vật tư 

văn phòng khác (VPP, nước 

khử khuẩn, khẩu trang y tế, 

nước rửa tay khô…) 

Hội nghị     

   

25.000.000  

 
 Thanh 

toán theo 

chi phí 

thực tế 

phát sinh  5 

Chi khác: hoa tặng đại biểu đã 

nghỉ hưu, chi phí tư vấn đấu 

thầu (nếu có), các chi phí phát 

sinh khác có liên quan,… 

Hội nghị       77.300.000  

  Tổng cộng       370.000.000    

Bằng chữ: Ba trăm bảy mươi triệu đồng. 
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